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THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
 
 

Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2 023/QH15 ngày 09/01/2023; 

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh thông báo và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế 

danh sách đăng ký hành nghề của 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Phòng khám đa khoa CLC Tuệ Tâm trực thuộc Công ty cổ phần Y 

dược Tuệ Tâm- Phòng khám ĐK CLC Tuệ Tâm (Địa chỉ: Thôn Yên Vinh, xã 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 016/PKĐKCLCTT ngày 09/02/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Phòng khám: 29; Giảm 01 người. 

2. Phòng khám đa khoa Tuyên Dương 108 thuộc Công ty Cổ phần Y 

dược Tuyên Dương 108 (Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 04/PKĐKTD108 ngày 10/02/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Phòng khám: 14; Bổ sung 01 người. 

3. Phòng khám đa khoa Hữu Nghị Bắc Ninh thuộc Công ty TNHH Bệnh 

viện Hữu Nghị Bắc Ninh (Địa chỉ: Số 175 phố Vũ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 04/PKĐKTM ngày 05/02/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Phòng khám: 29; Bổ sung 04 người; Giảm 02 người. 

4. Phòng khám đa khoa Quốc tế Việt Sing thuộc Công ty TNHH Bệnh 

viện đa khoa Quốc tế Việt Sing (Địa chỉ: Số 169, đường Hoàng Hoa Thám, 

phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 32/PKĐKVS ngày 07/02/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Phòng khám: 31; Giảm 03 người. 

5. Phòng khám Đa khoa An Hà - Công ty TNHH Bệnh viện Trí Dũng 

(Địa chỉ: Thôn Mia, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề ngày 08/02/2026; Tổng số người hành nghề 

tại Phòng khám: 27; Bổ sung 01 người. 

6. Phòng khám đa khoa CLC Tân Mỹ thuộc Công ty TNHH Phòng khám 

đa khoa chất lượng cao Tân Mỹ (Địa chỉ: Lô 22, đường Thân Nhân Trung, phường 

Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 13/PKĐKTM ngày 09/02/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Phòng khám: 28 người. 
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7. Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hà Nội - Bắc Giang thuộc Công ty cổ phần 

Y dược Tân Trường Sinh (Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ 2, phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 103/BVĐKHNBG ngày 10/02/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 155; Giảm 05 người. 

8. Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 2 (Địa chỉ: Thanh Phương, Phường Vũ Ninh, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 67/BVPBNS2-KHTH ngày 10/02/2026; 

Tổng số người hành nghề tại Bệnh viện: 62 người. 

9. Bệnh viện Đa khoa Gia Bình (Địa chỉ: Số 2, đường Gia Định, xã Gia 

Bình, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 75/BVĐKGB ngày 06/02/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Bệnh viện: 120 người. 

10. Bệnh viện đa khoa Lạng Giang (Địa chỉ: Thôn Nguyễn, xã Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 07/TTYLG ngày 06/02/2026; Tổng số 

người hành nghề tại Bệnh viện: 126 người; Bổ sung 01 người. 

11. Bệnh viện đa khoa Tiên Du (Địa chỉ: Thôn Hoài Trung, xã Liên Bão, 

tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 143/BVĐK-KHNV ngày 09/02/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Bệnh viện: 147; Bổ sung 03 người. 

12. Bệnh viện Đa khoa Việt Yên (Địa chỉ: Tổ dân phố Đồn Lương, phường 

Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 14/DS-BV ngày 10/02/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Bệnh viện: 167 người. 

13. Bệnh viện Đa khoa Yên Thế (Địa chỉ: Số 20 Cả Trọng, xã Yên Thế, tỉnh 

Bắc Ninh) 

 Danh sách đăng ký hành nghề số 139/BVĐK-KHNV ngày 04/02/2026; 

Tổng số người hành nghề tại Bệnh viện: 137; Bổ sung 01 người; Giảm 01 

người. 

14. Bệnh viện Đa khoa Yên Phong (Địa chỉ: Đường Huỳnh Thúc Kháng, xã 

Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 97/BVĐK-TCHC ngày 10/02/2026; Tổng 

số người hành nghề tại Bệnh viện: 166 người. 

15. Trạm Y tế Bồng Lai (Địa chỉ: TDP Từ Phong, phường Bồng Lai, tỉnh 

Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề ngày 09/02/2026; Tổng số người hành nghề tại 

Trạm: 17 người. 



16. Phòng khám chuyên khoa Phụ sản bác sĩ Thủy thuộc hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Thủy (Địa chỉ: Số 55, lô 10, phân lô A, Khu chợ mới Song Khê 2, 

phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh) 

Danh sách đăng ký hành nghề số 02/PKPS ngày 05/02/2026; Tổng số người 

hành nghề tại Phòng khám: 03 người: điều chỉnh thông tin người hành nghề: 

01 người. 

(chi tiết theo các file Danh sách gửi kèm) 

* Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý về toàn 

bộ các thông tin do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế đăng tải Danh 

sách đăng ký hành nghề. 

- Lưu trữ hồ sơ của cán bộ trong danh sách đăng ký hành nghề và các tài liệu 

minh chứng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. 

- Phân công nhiệm vụ, quản lý, sử dụng người hành nghề đảm bảo theo đúng 

các quy định của pháp luật.   

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc đăng tải danh sách 

đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- 16 cơ sở KBCB có tên trên; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (để đăng tải); 

- Lưu: VT, QLHN. 
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  Tô Thị Mai Hoa 

 



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/năm

cấp (3)
Số giấy phép hành nghề,

ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
(6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh quản

lý (8)
Khoa/bộ phận
chuyên môn

Thời điểm tiếp nhận
(mục A) hoặc thôi việc

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở
khác (10)

Ghi chú (12)

1 Nguyễn Văn Phong
Cử nhân Điều dưỡng

GMHS (2006), Thạc sĩ
QLBV (2015)

000694/BN-CCHN cấp
ngày 16/04/2013

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Hội chẩn chuyên môn,
thực hiện các KT gây

mê hồi sức.

Phó Giám đốc
phụ trách

01/11/2018 Không

2 Nguyễn Văn Minh
 Bác sỹ YHCT (2013), Thạc

sĩ YHCT (2016)
0002215/BN-CCHN cấp

ngày 10/03/2014
Khám bệnh chữa bệnh bằng

YHCT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa YHCT

Phó Giám đốc,
người chịu trách
nhiệm chuyên

môn kỹ thuật của
cơ sở

01/11/2018

Từ 17h đến 20h T2 đến T6,
7h00 đến 20h00 ngày t7,CN

hàng tuần, KBCB bằng
YHCT, tại PK YHCT Bảo

Minh Đường, TT Gia Bình,
BN

3 Vũ Xuân Luận
Cao đẳng VLTL-PHCN

(2008)
0002048/BN-CCHN cấp

ngày  02/01/2014
Kỹ thuật Vật lý trị liệu - PHCN

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng
Trưởng phòng
ĐD-CTXH-

KSNK

Phòng Điều
dưỡng-Công
tác xã hội -

KSNK

01/11/2018 Không

4 Lê Thu Trang
Cao đẳng Điều dưỡng
(2010); Cử nhân điều

dưỡng (2023)

0002452/BN-CCHN cấp
ngày 24/06/2014

Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV
(Điều dưỡng)

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không

Phòng Điều
dưỡng-Công
tác xã hội -

KSNK

01/11/2018 Không

5 Nguyễn Bá Khánh
Thạc sĩ RHM (2014), BS đa

khoa (2003), Chứng chỉ
điện tâm đồ

0002374/BN-CCHN cấp
ngày 12/05/2014

Khám  chữa bệnh chuyên khoa
RHM

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa Răng - Hàm -

Mặt, đọc điện tâm đồ

Trưởng Khoa
Khám bệnh

Khoa Khám
bệnh

01/11/2018

Từ 17h15 đến 21h T2 đến
T6, 8h00 đến 20h00 ngày
T7,CN hàng tuần tại PK
Răng Tâm Thiện Mỹ, Võ

Cường, TP Bắc Ninh

6 Nguyễn Văn Cấn
BS đa khoa (2019), BS CKI

Nội khoa (2024)
005660/BN-CCHN cấp

ngày 06/01/2021
Khám bệnh chữa bệnh CK Nội -

Nhi

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa Nội Nhi

Không
Khoa Khám

bệnh
10/6/2019 Không

7 Bùi Thế Hoài Thanh BS y khoa (2020)
006000/BN-CCHN cấp

ngày 03/06/2022
Khám bệnh chữa bệnh CK Nội

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa Nội

Không
Khoa Khám

bệnh
03/03/2022 Không

7. Báo cáo đăng ký hành nghề KBCB: Tổng số hành nghề (Cũ + mới): 120; Số người đăng ký hành nghề bổ sung: 0; Người hành nghề điều chỉnh thông tin: 3; Thôi hành nghề: 0.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Bình, ngày 06 tháng 02 năm 2026

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

5. Thông tin người chịu trách nhiệm CMKT: Nguyễn Văn Minh; CCHN số 0002215/BN-CCHN cấp ngày 10/03/2014, Phạm vi hành nghề: Khám bệnh chữa bệnh bằng YHCT Điện thoại: 0868925777

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIA BÌNH

Số: /BVĐKGB

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện đa khoa Gia Bình.

4. Thông tin người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Phong, trình độ Thạc sỹ Quản lý bệnh viện  Điện thoại 0919032725

6. Thông tin người lập biểu: Họ tên Nguyễn Hải Yến, phòng Kế hoạch nghiệp vụ - CĐT - QLCL Điện thoại: 0377539399

3. Giấy phép hoạt động KBCB: Số 606/SYT-GPHĐ ngày 08/01/2026, địa điểm hành nghề: Số 1,Đường Gia Định, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; thời gian hoạt động: 24/24 giờ các ngày trong tuần.

A. SỐ ĐANG HÀNH NGHỀ (CŨ + MỚI)



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/năm

cấp (3)
Số giấy phép hành nghề,

ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
(6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh quản

lý (8)
Khoa/bộ phận
chuyên môn

Thời điểm tiếp nhận
(mục A) hoặc thôi việc

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở
khác (10)

Ghi chú (12)

8 Lại Đình Mạnh BS y khoa (2021)
006298/BN-CCHN cấp

ngày 11/04/2023
Khám bệnh chữa bệnh CK Nội

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa Nội

Không
Khoa Khám

bệnh
03/03/2022 Không

9 Lê Thị Ánh BS y khoa (2021)
006382/BN-CCHN cấp

ngày 14/06/2023
Khám bệnh chữa bệnh CK Nhi

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa Nhi

Không Khoa Nhi 03/03/2022 Không

10 Nguyễn Văn Minh
Cử nhân Điều dưỡng

(2020), Kỹ thuật thận nhân
tạo

0002033/BN-CCHN cấp
ngày 02/01/2014

Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Khám

bệnh
01/11/2018 Không

11 Nguyễn Trung Cường

Cao đẳng Điều dưỡng
(2019), Cử nhân điều

dưỡng (2023), Chứng chỉ
ghi lưu huyết não (2025)

006212/BN-CCHN cấp
ngày 03/02/2023

 Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng, thực hiện
kỹ thuật ghi lưu huyết

não
Không

Khoa Chẩn
đoán hình ảnh

- TDCN
03/03/2022 Không

12 Trần Thị Yến
Cử nhân Điều dưỡng

(2021)
006215/BN-CCHN cấp

ngày 03/02/2023
 Điều dưỡng

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Khám

bệnh
03/03/2022 Không

13 Đinh Thị Hằng
Cử nhân Điều dưỡng

(2014), Kỹ thuật đo chức
năng hô hấp (2015)

004505/BN-CCHN cấp
ngày 25/10/2017

Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng, chăm sóc,
đo chức năng hô hấp.

Không
Khoa Khám

bệnh
01/11/2018 Không

14 Vũ Thị Hạnh
Cử nhân Điều dưỡng

(2017)
005516/BN-CCHN cấp

ngày 25/09/2020
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Khám

bệnh
8/12/2019

Từ 18h00-20h00 Thứ 3, thứ
5  .14h00-20h00 Thứ 7,

8h000- 20h00 CN hàng tuần
Tại Pk BS Sơn - Nhân Thắng

- Gia Bình - BN

15 Nguyễn Thị Thước
Cử nhân Điều dưỡng

(2019)
005953/BN-CCHN cấp

ngày 04/01/2022
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Khám

bệnh
3/3/2022 Không

16 Nguyễn Thị Hải
Cao đẳng Điều dưỡng

(2007)
0002059/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Khám

bệnh
01/11/2018 Không

17 Nguyễn Thị Hương
Cao đẳng Điều dưỡng

(2021)
006216/BN-CCHN cấp

ngày 03/02/2023
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Khám

bệnh
3/3/2022 Không

18 Nguyễn Thị Thủy
Cử nhân Điều dưỡng, kỹ

thuật thận nhân tạo
0002085/BN-CCHN cấp

ngày 08/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/năm

cấp (3)
Số giấy phép hành nghề,

ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
(6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh quản

lý (8)
Khoa/bộ phận
chuyên môn

Thời điểm tiếp nhận
(mục A) hoặc thôi việc

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở
khác (10)

Ghi chú (12)

19 Đỗ Viết Dương
BSĐK, BSCKI Hồi sức cấp

cứu
0002049/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Khám chữa bệnh chuyên khoa

HSCC

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa hồi sức cấp cứu.

Trưởng khoa Hồi
sức cấp cứu-
TLM-GMPT

Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không

20 Nguyễn Tiến Việt
BSĐK, BSCKI - GMHS,
chứng chỉ Thận nhân tạo

lọc máu

000083/BN-CCHN cấp
ngày 15/06/2016

Khám bệnh chữa bệnh CK GMHS

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Khám bệnh chữa bệnh
CK GMHS, thận nhân

tạo
Không

Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không

21 Nguyễn Thị Thúy
BS đa khoa, chứng chỉ thận

nhân tạo, GMHS
004939/BN-CCHN cấp

ngày 30/01/2019
Khám chứa bệnh Ck Nội - Nhi -

Gây mê HS

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Khám chứa bệnh Ck
Nội - Nhi, Gây mê hồi

sức, thận nhân tạo
Không

Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không

22 Nguyễn Thị Hồng
BSĐK, BSCKI nội, chứng

chỉ thận nhân tạo
005119/BN-CCHN cấp

ngày 18/09/2019
Khám chữa bệnh Ck Nội - Nhi

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Khám chữa bệnh Ck
Nội - Nhi, thận nhân tạo

Không
Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không

23 Nguyễn Thị Yến
Cử nhân Điều dưỡng, Kỹ

thuật thận nhân tạo
000693/BN-CCHN cấp

ngày 16/04/2013
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng, chăm sóc;
thực hiện kỹ thuật thận

nhân tạo-lọc máu.
Không

Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không

24 Đinh Thị Đoàn
Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ

thuật thận nhân tạo
0002042/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng, chăm sóc;
thực hiện kỹ thuật thận

nhân tạo-lọc máu.
Không

Khoa Khám
bệnh

01/11/2018 Không

25 Nguyễn Thị Chinh
Cao đẳng Điều dưỡng, Kỹ

thuật thận nhân tạo
005152/BN-CCHN cấp

ngày 22/10/2019
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng, chăm sóc;
thực hiện kỹ thuật thận

nhân tạo-lọc máu.
Không

Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không

26 Phùng Thị Yến
Cử nhân Điều dưỡng, Kỹ

thuật thận nhân tạo
004825/BN-CCHN cấp

ngày 17/10/2018
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng, chăm sóc;
thực hiện kỹ thuật thận

nhân tạo-lọc máu.
Không

Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không

27 Hoàng Văn Thức
Cử nhân Điều dưỡng, Kỹ

thuật thận nhân tạo
005524/BN-CCHN cấp

ngày 25/09/2020
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng, chăm sóc;
thực hiện kỹ thuật thận

nhân tạo-lọc máu.
Không

Khoa HSCC-
TLM-GMHS

8/12/2019 Không

28 Nguyễn Thị Hiền Cử nhân Điều dưỡng
04603/BN-CCHN cấp

ngày 22/11/2017
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không

29 Lại Thị Huyền Cử nhân Điều dưỡng
0002035/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2017
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/năm

cấp (3)
Số giấy phép hành nghề,
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(6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh quản
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chuyên môn

Thời điểm tiếp nhận
(mục A) hoặc thôi việc

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở
khác (10)

Ghi chú (12)

30 Nguyễn Văn Hiếu
Cử nhân Điều dưỡng - Gây

mê HS
0002025/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Kỹ thuật gây mê hồi sức

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa HSCC-
TLM-GMHS

01/11/2018 Không

31 Trịnh Xuân Kiên
BSĐK, BSCKI, chứng chỉ

Điện tim; nội tiết, siêu âm ổ
bụng tổng quát

0002453/BN-CCHN cấp
ngày 24/06/2014

Khám chữa bệnh chuyên khoa nội

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa Nội. Đọc kết quả
điện tim; điều trị bệnh
nhân nội tiết; siêu âm ổ

bụng tổng quát

Trưởng  khoa Nội
- truyền nhiễm.

Khoa Nội -
TN

01/11/2018 Không

32 Vũ Thị Tho
BSĐK, BSCKII, Chứng chỉ
Điện tim, nội tiết, tiêm nội

khớp

0002447/BN-CCHN cấp
ngày 24/06/2014

Khám bệnh chữa bệnh CK Nội

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa Nội. Đọc kết quả
điện tim; điều trị bệnh
nhân nội tiết; tiêm nội

khớp

Không
Khoa Nội -

TN
01/11/2018 Không

33 Nguyễn Văn Hoàng BS đa khoa
005118/BN-CCHN cấp

ngày 18/09/2019
Khám bệnh chữa bệnh CK Nội -

Nhi

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa Nội Nhi

Không
Khoa Nội -

TN
01/11/2018 Không

34 Nguyễn Thị Dung BS đa khoa
006264/BN-CCHN cấp

ngày 14/03/2023
Khám bệnh chữa bệnh CK Nội

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa Nội

Không
Khoa Nội -

TN
3/3/2022 Không

35 Nguyễn Thị Sánh Cử nhân Điều dưỡng
0002061/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -

TN
01/11/2018 Không

36 Tạ Thị Hoàn Cử nhân Điều dưỡng
004857/BN-CCHN cấp

ngày 07/11/2018
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -

TN
01/11/2018 Không

37 Nguyễn Thị Thơm Cao đẳng Điều dưỡng
0002041/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -

TN
01/11/2018 Không

38 Phạm Thị Thoa Cử nhân Điều dưỡng
005517/BN-CCHN cấp

ngày 25/09/2020
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -

TN
10/6/2019 Không

39 Trần Thị Tuyết Cử nhân Điều dưỡng
005515/BN-CCHN cấp

ngày 25/09/2020
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -

TN
8/12/2019 Không

40 Trịnh Thị Hương Cử nhân Điều dưỡng
004826/BN-CCHN cấp

ngày 17/10/2018
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -

TN
01/11/2018 Không



TT Họ tên
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khác (10)
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41 Phạm Đình Khánh
Y sĩ đa khoa, Cao đẳng điều

dưỡng, KTV phụ nội soi
tiêu hóa

020449/HNO-CCHN cấp
ngày 02/12/2016

Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –
BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng, chăm sóc;
phụ nội soi, tiêu hóa.

Không
Khoa Nội -

TN
3/3/2022 Không

42 Đoàn Thị Lý Cao đẳng Điều dưỡng
005359/BN-CCHN cấp

ngày 18/06/2020
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -

TN
3/3/2022 Không

43 Nguyễn Tiến Khiển BSCKI Nhi
0002449/BN-CCHN cấp

ngày 24/06/2014
Khám bệnh chữa bệnh CK Nhi

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa  Nhi.

Trưởng Khoa Nhi Khoa Nhi 01/11/2018 Không

44 Trần Thị Định
BS đa khoa, Chứng chỉ

CKĐH Nhi
04504/BN-CCHN cấp

ngày 25/10/2017
Khám bệnh chữa bệnh CK Nội -

Nhi

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa Nội Nhi

Không Khoa Nhi 01/11/2018 Không

45 Dương Thị Yến Cử nhân Điều dưỡng
0002062/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Nhi 01/11/2018 Không

46 Nguyễn Thị Minh Hiền Cao đẳng Điều dưỡng
04631/BN-CCHN cấp

ngày 07/12/2017
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Nhi 01/11/2018 Không

47 Nguyễn Thi Dung Cao đẳng Điều dưỡng
04632/BN-CCHN cấp

ngày 07/12/2017
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Nhi 01/11/2018 Không

48 Lê Thị Bình An Cao đẳng Điều dưỡng
0002060/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Nhi 01/11/2018 Không

49 Nguyễn Thị Nhung Cử nhân Điều dưỡng
004871/BN-CCHN cấp

ngày 07/11/2018
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Nhi 01/11/2018 Không

50 Nguyễn Thị Hương Liễu Cử nhân Điều dưỡng
04630/BN-CCHN cấp

ngày 07/12/2017
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Nhi 01/11/2018 Không

51 Nguyễn Văn Hoàn

BSCKI Phụ Sản, chứng chỉ
Phẫu thuật nội soi ổ bụng
cơ bản; phá thai an toàn;

siêu âm 4D sản phụ khoa;
siêu âm tổng quát; siêu âm

chẩn đoán sản phụ khoa
trình độ nâng cao; kỹ thuật

soi cổ tử cung

000895/BN-CCHN cấp
ngày 11/09/2013

Khám bệnh chữa bệnh CK Sản

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa Sản phụ khoa; và

các nhiệm vụ: phẫu
thuật nội soi chuyên
ngành sản khoa; phá
thai an toàn; siêu âm

tổng quát, siêu âm sản
khoa, soi cổ tử cung

Trưởng  khoa
Phụ sản.

Khoa Phụ Sản 01/11/2018

Từ 17h đến 20h T2 đến T6,
7h00 đến 20h00 ngày T7,CN

hàng tuần tại PK Sản phụ
khoa Hoàn Diệp, TT Gia

Bình, BN



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/năm

cấp (3)
Số giấy phép hành nghề,

ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
(6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh quản

lý (8)
Khoa/bộ phận
chuyên môn

Thời điểm tiếp nhận
(mục A) hoặc thôi việc

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở
khác (10)

Ghi chú (12)

52 Nguyễn Đức Lợi

BSCKĐH Sản, Siêu âm sản
phụ khoa cơ bản; phẫu

thuật nội soi sản phụ khoa
nâng cao;Siêu âm tổng quát

003843/BN-CCHN cấp
ngày 17/10/2016

Khám bệnh chữa bệnh CK Sản
phụ

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa Sản phụ. Phẫu
thuật nội soi sản phụ

khoa; siêu âm sản phụ
khoa; siêu âm tổng

quát .

Không Khoa Phụ Sản 01/11/2018 Không
Thay đổi thông
tin người hành

nghề

53 Nguyễn Thị Ngoan
Cử nhân Điều dưỡng sản

phụ khoa
0002019/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo thông tư số 12/2011/TT -

BYT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Hộ sinh Không Khoa Phụ Sản 01/11/2018 Không

54 Hoàng Thị Xuân
Cử nhân Điều dưỡng sản

phụ khoa
0002445/BN-CCHN cấp

ngày 24/06/2014
Theo thông tư số 12/2011/TT -

BYT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Hộ sinh Không Khoa Phụ Sản 01/11/2018 Không

55 Nguyễn Thị Quyên Cao đẳng Hộ sinh
0002021/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo thông tư số 12/2011/TT -

BYT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Hộ sinh Không Khoa Phụ Sản 01/11/2018 Không

56 Nguyễn Thị Vân Cao đẳng Hộ sinh
0002024/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo thông tư số 12/2011/TT -

BYT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Hộ sinh Không Khoa Phụ Sản 01/11/2018 Không

57 Lê Thị Nhàn
Cử nhân Điều dưỡng Phụ

sản
0002023/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo thông tư số 12/2011/TT -

BYT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Hộ sinh Không Khoa Phụ sản 01/11/2018 Không

58 Vi Thị Nhuyễn
Cử nhân Điều dưỡng sản

phụ khoa
0002022/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo thông tư số 12/2011/TT -

BYT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Hộ sinh Không Khoa Phụ Sản 01/11/2018 Không

59 Nguyễn Thị Thu Cao đẳng Hộ sinh
0002020/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo thông tư số 12/2011/TT -

BYT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Hộ sinh Không Khoa Phụ Sản 01/11/2018 Không

60 Ngô Thị Thanh Cao đẳng Hộ sinh
0002034/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo thông tư số 12/2011/TT -

BYT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Hộ sinh Không Khoa Phụ Sản 01/11/2018 Không

61 Nguyễn Thị Tuyên Cao đẳng Hộ sinh
005833/BN-CCHN cấp

ngày 10/12/2021
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Hộ sinh Không Khoa Phụ Sản 3/3/2022 Không

62 Nguyễn Đức Tú
BSCKII Ngoại, chứng chỉ

Phẫu thuật nội soi
0002046/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Khám bệnh chữa bệnh CK Ngoại

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa Ngoại. Thực hiện
các phẫu thuật nội soi

Trưởng  khoa
Ngoại

Khoa Ngoại 01/11/2018 Không



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/năm

cấp (3)
Số giấy phép hành nghề,

ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
(6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh quản

lý (8)
Khoa/bộ phận
chuyên môn

Thời điểm tiếp nhận
(mục A) hoặc thôi việc

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở
khác (10)

Ghi chú (12)

63 Nguyễn Đức Văn
BSCKI Ngoại, chứng chỉ

Phẫu thuật nội soi
0002066/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Khám bệnh chữa bệnh CK Ngoại

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa Ngoại. Thực hiện
các phẫu thuật nội soi

Không Khoa Ngoại 01/11/2018

Từ 7h đến 17h, T7 CN hàng
tuần tại PKĐK Kim Thuận,

thôn Châu Cầu, xã Phù Lãng,
tỉnh Bắc Ninh

64 Hoàng Tuấn Hưng BS đa khoa
006263/BN-CCHN cấp

ngày 14/03/2023
Khám chữa bệnh CK Ngoại

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa Ngoại

Không Khoa Ngoại 03/03/2022 Không

65 Lưu Thị Ngọc Cử nhân Điều dưỡng
0002067/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Ngoại 01/11/2018 Không

66 Đoàn Thị Luyến Cử nhân Điều dưỡng
0002017/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2017
Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Ngoại 01/11/2018 Không

67 Trần Thị Lan Anh Cử nhân Điều dưỡng
4344/BN-CCHN cấp

ngày 10/08/2017
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Ngoại 01/11/2018 Không

68 Vũ Thị Thuận
Cử nhân Điều dưỡng - Gây

mê HS
4192/BN-CCHN cấp

ngày 08/05/2017
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Ngoại 01/11/2018 Không

69 Nguyễn Thị Thay Cử nhân điều dưỡng
006213/BN-CCHN cấp

ngày 03/02/2023
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không Khoa Ngoại 01/11/2018 Không

70 Đỗ Xuân Thái
Cử nhân điều dưỡng, chứng
chỉ đào tạo "Kỹ thuật viên

xương bột" (2025)

006224/BN-CCHN cấp
ngày  03/02/2023

Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –
BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng, thực hiện
các kỹ thuật của kỹ

thuật viên xương bột
Không Khoa Ngoại 3/3/2022 Không

71 Nguyễn Văn Trung

BSCKI CĐHA, chứng chỉ
Siêu âm Dopler; Nội soi đại

tràng; nội soi ống mềm
đường tiêu hóa trên; Nội soi

tiêu hóa can thiệp

0002053/BN-CCHN cấp
ngày 02/01/2014

Khám bệnh chữa bệnh CK CĐHA

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa chẩn đoán hình

ảnh. Thực hiện các kỹ
thuật, thủ thuật: Nội soi

đại tràng, nội soi ống
mềm đường tiêu hóa
trên, Siêu âm Dopler
tim mạch, nội soi tiêu

hóa can thiệp.

Trưởng  khoa
chẩn đoán hình
ảnh - Thăm dò

chức năng

Khoa CĐHA-
TDCN

01/11/2018 Không



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/năm

cấp (3)
Số giấy phép hành nghề,

ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
(6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh quản

lý (8)
Khoa/bộ phận
chuyên môn

Thời điểm tiếp nhận
(mục A) hoặc thôi việc

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở
khác (10)

Ghi chú (12)

72 Nguyễn Quang Thành

BSCKĐH -CĐHA, chứng
chỉ Đo độ loãng xương; đo

lưu huyết não; cắt lớp vi
tính

0002055/BN-CCHN cấp
ngày 02/01/2014

Khám bệnh chữa bệnh CK CĐHA

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sĩ KBCB chuyên
khoa chẩn đoán hình
ảnh. Thực hiện các

nhiệm vụ: đọc kết quả
đo độ loãng xương; đọc

kết quả đo lưu huyết
não; đọc kết quả CLVT

Không
Khoa CĐHA-

TDCN
01/11/2018 Không

73 Nguyễn Văn Chinh
BSCKI Chẩn đoán hình
ảnh, chứng chỉ Siêu âm

Doppler tim (2021)

004948/BN-CCHN cấp
ngày 22/02/2019

Khám bệnh chữa bệnh CK CĐHA

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa chẩn đoán hình
ảnh, siêu âm Dopper

tim

Không
Khoa CĐHA-

TDCN
01/11/2018 Không

74 Hoàng Thị Huệ
BSCKĐH -CĐHA,chứng

chỉ điện tâm đồ
005150/BN-CCHN cấp

ngày 14/03/2021
Khám bệnh chữa bệnh CK CĐHA

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa chẩn đoán hình

ảnh.
Không

Khoa CĐHA-
TDCN

01/11/2018

Từ 17h đến 20h từ T2-T6,
T7-CN từ 7h-20h hàng tuần
tại PKCKPS Hoàng Đăng

Trường.

75 Lê Thị Huyền Trang
Cử nhân điều dưỡng; Phụ

nội soi dạ dày, tá tràng
000801/LS-CCHN cấp

ngày 24/06/2013
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng,  Điều
dưỡng, chăm sóc; phụ
nội soi dạ dày, tá tràng,

tiêu hóa

Không
Khoa CĐHA-

TDCN
01/11/2018 Không

76 Trần Thị Bút Cao đẳng điều dưỡng
0002036/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Khám

bệnh
01/11/2018 Không

77 Nguyễn Đình Long

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh
y học, chứng chỉ phụ nội

soi tiêu hóa, kỹ thuật chụp
CLVT

0002218/BN-CCHN cấp
ngày 10/03/2014

Kỹ thuật hình ảnh y học

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên X-Quang,
kỹ thuật chụp CLVT;
Phụ nội soi tiêu hóa

Không
Khoa CĐHA-

TDCN
01/11/2018 Không

78 Nguyễn Xuân Sơn Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh
4247/BN-CCHN cấp

ngày 06/07/2017
Kỹ thuật hình ảnh y học

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên hình ảnh
y học

Không
Khoa CĐHA-

TDCN
01/11/2018 Không

79 Nguyễn Thị Hòa
Cao đẳng điều dưỡng,

chứng chỉ Ghi điện não đồ
0002037/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Khám

bệnh
01/11/2018 Không

80 Nguyễn Thị Hồng
Cao đẳng điều dưỡng, Phụ

gây mê hồi sức
000250/BN-CCHN cấp

ngày 28/12/2017
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT-

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng, Phụ gây
mê hồi sức

Không
Khoa CĐHA-

TDCN
01/11/2018 Không

81 Vũ Quang Đức
Cao đẳng kỹ thuật hình ảnh

y học
005148/ BN- CCHN cấp ngày 22/10/2019Kỹ thuật hình ảnh y học

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên hình ảnh
y học

Không
Khoa CĐHA-

TDCN
3/3/2022 Không

82 Phạm Văn Công Cử nhân sinh học
0002030/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
XN huyết học, Sinh hóa, Vi sinh,

Tế bào

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên.
Trưởng khoa Xét

nghiệm
Khoa Xét
nghiệm

01/11/2018 Không



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/năm

cấp (3)
Số giấy phép hành nghề,
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(6)
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Chức danh quản
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chuyên môn

Thời điểm tiếp nhận
(mục A) hoặc thôi việc

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở
khác (10)

Ghi chú (12)

83 Nguyễn Viết Thắng
Cử nhân xét nghiệm; CKI

xét nghiệm y học
0002029/BN-CCHN cấp

ngày 22/02/2022
XN huyết học, Sinh hóa, Vi sinh,

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên.Phó
Trưởng khoa Xét

nghiệm
Không

Khoa Xét
nghiệm

01/11/2018 Không

84 Nguyễn Văn Tăng Cử nhân xét nghiệm
00545/BN-CCHN cấp

ngày 30/05/2018
Chuyên khoa xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. KTV
Trưởng khoa Xét

nghiệm
Không

Khoa Xét
nghiệm

01/11/2018 Không

85 Nguyễn Thị Hân Cử nhân xét nghiệm
003875/BN-CCHN cấp

ngày 17/10/2016
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa
Xét nghiệm

Không
Khoa Xét
nghiệm

01/11/2018 Không

86 Đỗ Thi Mây Cử nhân xét nghiệm y học
003874/BN-CCHN cấp

ngày 17/10/2016
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa
Xét nghiệm

Không
Khoa Xét
nghiệm

01/11/2018 Không

87 Vi Thu Hương
Cao đẳng KTV xét nghiệm

y học
0002028/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
XN huyết học, Sinh hóa, Vi sinh,

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa
Xét nghiệm

Không
Khoa Xét
nghiệm

01/11/2018 Không

88 Nguyễn Thị Ngọc Mai Cử nhân xét nghiệm
0002027/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
XN huyết học, Sinh hóa, Vi sinh,

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa
Xét nghiệm

Không
Khoa Xét
nghiệm

01/11/2018 Không

89 Bùi Thị Hoài Cử nhân xét nghiệm y học
0003530/BN-CCHN cấp

ngày 26/11/2021
XN huyết học, Sinh hóa, Vi sinh,

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa
Xét nghiệm

Không
Khoa Xét
nghiệm

01/11/2018 Không

90
Nguyễn Thị Thanh
Huyền

Cử nhân kỹ thuật xét
nghiệm y học

005130/BN-CCHN cấp
ngày 17/01/2023

Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa
Xét nghiệm

Không
Khoa Xét
nghiệm

3/3/2022 Không

91 Nguyễn Kim Điển
Cử nhân kỹ thuật xét

nghiệm y học
005036/BN-CCHN cấp

ngày 17/01/2023
Kỹ thuật viên xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa
Xét nghiệm

Không
Khoa Xét
nghiệm

3/3/2022 Không

92 Nguyễn Thị Hải Yến Cao đẳng xét nghiệm y học
006196/BN-CCHN cấp

ngày 17/01/2023
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa
Xét nghiệm

Không
Khoa Xét
nghiệm

3/3/2022 Không

93 Lê Thị Lý Cao đẳng xét nghiệm y học
006197/BN-CCHN cấp

ngày 17/01/2023
KTV Xét nghiệm

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa
Xét nghiệm

Không
Khoa Xét
nghiệm

3/3/2022 Không
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94 Nguyễn Thị Hương
BSCKI - YHCT, chứng chỉ
định hướng chuyên khoa

PHCN

0002216/BN-CCHN cấp
ngày 10/03/2014

Khám bệnh chữa bệnh bằng
YHCT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa Y học cổ truyền,

PHCN.

Trưởng  khoa Y
học cổ truyền -

PHCN

Khoa YHCT-
PHCN

01/11/2018 Không

95 Nguyễn Hải Yến
BSCKI - YHCT, chứng chỉ
định hướng chuyên khoa

PHCN

005116/BN-CCHN cấp
ngày 03/09/2019

Khám bệnh chữa bệnh bằng
YHCT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa Y học cổ truyền,

PHCN.
Không

Khoa YHCT-
PHCN

01/11/2018 Không

96 Phạm Ích Cải Y sĩ  YHCT
0002217/BN-CCHN cấp

ngày 10/03/2014
Khám bệnh chữa bệnh bằng

YHCT

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Y sĩ  KBCB chuyên
khoa Y học cổ truyền.

Khoa Y học cổ truyền -
PHCN

Không
Khoa YHCT-

PHCN
01/11/2018 Không

97 Nguyễn Thị Tân Cử nhân PHCN
04501/BN-CCHN cấp

ngày 25/10/2017
Kỹ thuật viên PHCN

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Điều
dưỡng Trưởng  khoa Y
học cổ truyền - PHCN

Không
Khoa YHCT-

PHCN
01/11/2018

Từ 7h đến 17h T7-CN hàng
tuần tại Phòng khám Thuận
An (Nhân Thắng-Gia Bình-

Bắc Ninh)

98 Đào Như Luân Cử nhân PHCN
0002032/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Kỹ thuật Vật lý trị liệu - PHCN

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa Y
học cổ truyền - PHCN

Không
Khoa YHCT-

PHCN
01/11/2018 Không

99 Hoàng Thị Ngọc Ánh Cao đẳng PHCN
04775/BN-CCHN cấp

ngày 12/04/2018
Kỹ thuật Vật lý trị liệu - PHCN

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật viên. Khoa Y
học cổ truyền - PHCN

Không
Khoa YHCT-

PHCN
01/11/2018 Không

100 Nguyễn Thị Hằng BSCKI - TMH
0002052/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Khám bệnh chữa bệnh CK  TMH

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa Tai - Mũi - Họng.

Trưởng  khoa Khám
bệnh - Liên chuyên

khoa

Trưởng khoa
TMH-Mắt-RHM

Khoa RHM-
Mắt-TMH

01/11/2018 Không

101
Nguyễn Thị Phương
Thùy

BSCKI - Mắt
0002448/BN-CCHN cấp

ngày 24/06/2014
Khám bệnh chữa bệnh chuyên

khoa Mắt

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa Mắt. Khoa Khám

bệnh - Liên chuyên
khoa

Không
Khoa RHM-
Mắt-TMH

01/11/2018

Từ 17h đến 20h T2 đến T6,
7h00 đến 20h00 ngày t7,CN

hàng tuần tại PK Mắt BS
Phương Thùy, Nhân Thắng,

GB, BN

102 Nguyễn Thi Huệ Cử nhân Điều dưỡng
0002039/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa RHM-
Mắt-TMH

01/11/2018 Không

103 Bùi Thị Quyên Cử nhân Điều dưỡng
0002057/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa RHM-
Mắt-TMH

01/11/2018 Không

104 Nguyễn Thị Hoa Cử nhân Điều dưỡng
0002043/BN-CCHN cấp

ngày 02/01/2014
Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa RHM-
Mắt-TMH

01/11/2018 Không
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105 Nguyễn Thị Ngần Cao đẳng Điều dưỡng0002446/BN-CCHN cấp ngày 24/06/2014Theo QĐ số 41/2005/QĐ - BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa RHM-
Mắt-TMH

01/11/2018 Không

106 Nguyễn Thị Trang Cao đẳng Điều dưỡng
005706/BN-CCHN cấp

ngày 11/05/2021

Theo Thông tư số
26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07

tháng 10  năm 2015

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa Nội -

TN
3/3/2022 Không

107 Nguyễn Thị Mỹ Linh Cao đẳng Điều dưỡng
034051/HNO-CCHN cấp

ngày 23/12/2021
Theo TT số 26/2015/TTLT BYT –

BNV

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Điều dưỡng Không
Khoa RHM-
Mắt-TMH

3/3/2022 Không

108 Nguyễn Văn Liệu
Bác sỹ đa khoa (2022);Siêu

âm tổng quát.
000119/BN-GPHN ngày

26/6/2024
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa

Phụ sản

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Khám bệnh, chữa bệnh
chuyên khoa phụ sản;siêu

âm tổng quát.
Không Khoa Phụ Sản

Ngày 24/3/2023 (VB đăng
tải Số 103/TTYT-KHNV

ngày 24/3/2023 của
TTYTGB)

Không
Thay đổi thông tin
người hành nghề

109 Phan Văn Kiên
Kỹ thuật hình ảnh Y học

(2023)
Số 000149/BN-GCHN

ngày 24/7/2024
Hình ảnh Y học

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Kỹ thuật hình ảnh y học Không
Khoa CĐHA-

TDCN

Ngày 24/3/2023 (VB đăng
tải Số 103/TTYT-KHNV

ngày 24/3/2023 của
TTYTGB)

Không

110 Nguyễn Văn Thao
Bác sỹ y khoa (ĐHYDHP,

2022)
Số 000182/BN-GPHN ngày

22/8/2024
Chuyên khoa Nhi khoa

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Chuyên khoa Nhi khoa Không
Khoa CĐHA-

TDCN
Ngày 30/09/2024 Không

111 Nguyễn Thị Minh Diễm

Bác sỹ y khoa (2022),
chứng chỉ siêu âm chẩn
đoán trong sản phụ khoa

(2024)

000151/BN-GPHN cấp
ngày 24/7/2024

Khám bệnh chữa bệnh CK Sản
phụ khoa

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ KBCB chuyên
khoa sản phụ khoa, siêu

âm sản phụ khoa
Không Khoa Phụ Sản

Ngày 28/2/2025 (Hợp
đồng lao động số

05/HĐLĐ-TTYT ngày
28/2/2025 của TTYT Gia

Bình)

Không

112 Vũ Thị Minh
Bác sỹ Y học cổ truyền

(2023)
Số 000334/BN-GPHN ngày

26/3/2025
Y học cổ truyền

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ khám bệnh chữa
bệnh Y học cổ truyền

Không
Khoa YHCT-

PHCN

Ngày 28/2/2025 (Hợp
đồng lao động số

03/HĐLĐ-TTYT ngày
28/2/2025 của TTYT Gia

Bình)

Từ 7h đến 17h thứ 7, CN
hàng tuần, ngày nghỉ lễ tại

phòng khám Thuận An
(Nhân Thắng, huyện Gia

Bình, tỉnh Bắc Ninh)

113 Trần Thị Mỹ Linh Bác sỹ y khoa (2023)
Số 000333/BN-GPHN ngày

26/3/2025
Chuyên khoa Ngoại khoa

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ khám bệnh chữa
bệnh chuyên khoa ngoại

khoa
Không Khoa Ngoại

Ngày 28/2/2025 (Hợp
đồng lao động số

04/HĐLĐ-TTYT ngày
28/2/2025 của TTYT Gia

Bình)

Không

114 Đỗ Thị Hằng Bác sỹ y khoa (2023)
Số 000369/BN-GPHN ngày

14/4/2025
Chuyên khoa Nội khoa

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ khám bệnh chữa
bệnh chuyên khoa nội

khoa
Không

Khoa Nội -
Truyền nhiễm

Ngày 16/8/2024 (Hợp
đồng lao động số

1608/HĐLĐ-TTYT ngày
16/8/2024 của TTYT Gia

Bình)

Không

115 Đào Thị Uyên Bác sỹ y khoa (2023)
Số 000441/BN-GPHN ngày

19/5/2025
Chuyên khoa Nhi khoa

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Bác sỹ khám bệnh chữa
bệnh chuyên khoa nhi

khoa
Không Khoa Nhi

Ngày 2/6/2025 (Hợp đồng
lao động số 34/HĐLĐ-

TTYT ngày 30/5/2025 của
TTYT huyện Gia Bình)

Không



TT Họ tên
Văn bằng, chứng chỉ/năm

cấp (3)
Số giấy phép hành nghề,

ngày cấp (4)
Phạm vi hành nghề (5)

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở
(6)

Vị trí chuyên môn (7)
Chức danh quản

lý (8)
Khoa/bộ phận
chuyên môn

Thời điểm tiếp nhận
(mục A) hoặc thôi việc

(mục B) (9)

Thông tin ĐKHN tại cơ sở
khác (10)

Ghi chú (12)

116 Nguyễn Quang Vinh Bác sỹ y khoa (2024)
Số 000607/BN-GPHN ngày

13/8/2025
Y khoa

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Y khoa Không
Khoa Khám

bệnh

Ngày 28/2/2025 (Hợp
đồng lao động số

01/HĐLĐ-TTYT ngày
28/2/2025 của TTYT Gia

Bình)

Không

117 Cao Thị Thủy Bác sỹ y khoa (2024)
Số 000840/BN-GPHN ngày

11/11/2025
Y khoa

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Y khoa Không
Khoa Nội -

Truyền nhiễm

Ngày 9/8/2025 (Hợp đồng
lao động số 11/HĐLĐ-

TTYT ngày 8/8/2025 của
TTYT Gia Bình)

Không

118 Nguyễn Thị Hợp Bác sỹ y khoa (2024)
Số 000870/BN-GPHN ngày

13/11/2025
Y khoa

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Y khoa Không
Khoa Nội -

Truyền nhiễm

Ngày 3/9/2025 (Hợp đồng
lao động số 16/HĐLĐ-

TTYT ngày 3/9/2025 của
TTYT Gia Bình)

Không

119 Nguyễn Anh Tuấn Bác sỹ y khoa (2024)
Số 000907/BN-GPHN ngày

19/11/2025
Y khoa

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Y khoa Không
Khoa RHM-Mắt-

TMH

Ngày 3/11/2025 (Hợp
đồng lao động số

0311/HĐLĐ-TTYT ngày
3/11/2025 của TTYT Gia

Bình)

Không

120 HoàngThị Uyển Nhi Bác sỹ y khoa (2024)
Số 001018/BN-GPHN ngày

25/12/2025
Y khoa

Từ 07h00-16h30 thứ Hai đến thứ Sáu hàng
tuần. Thời gian trực, làm việc ngoài giờ

theo sự phân công của đơn vị và quy định
của pháp luật

Y khoa Không
Khoa Khám

bệnh

Ngày 30/05/2025 (Hợp
đồng lao động số

36/HĐLĐ-TTYT ngày
30/05/2025 của TTYT Gia

Bình)

Không
Thay đổi thông tin
người hành nghề

ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu - nếu có)

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Văn Phong

Nơi nhận:

- Sở Y tế (đn đăng tải);

- Ban Giám đốc Bệnh viện;

- Lưu: VT, KH.

Bệnh viện đa khoa Gia Bình chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đăng ký hành nghề; cam kết thực hiện đúng các quy định về đăng ký hành nghề, điều kiện tiêu chuẩn người hành nghề và thiết lập lưu trữ hồ sơ đăng ký hành nghề kèm các tài liệu minh chứng điều kiện
tiêu chuẩn người hành nghề theo quy định.
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